	UBND HUYỆN KINH MÔN 

tr­êng th tö l¹c

Họ và tên:..........................................
    Lớp: ........
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI  KÌ I
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Môn :   Toán   Lớp 2.
Ngày kiểm tra: ………………




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm 

	 ………..
	…………………………..........................................................………………………

……………………………..........................................................……………………

……………………………..........................................................……………………
	………………………....................................................................................


Câu 1:  Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số  là:
             A. 99                     B. 97                    C. 98                   D. 100
Câu 2:  Người ta đổ 72 l dầu vào một thùng đã chứa 28l dầu. Hỏi sau khi đổ,  thùng chứa bao nhiêu lít dầu?

             A. 54l                  B. 90l                      C. 100l                          D. 102l
Câu 3:  Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng ?                                         D
 - Đáp án Có : …... đoạn thẳng                 A                   
                                                               C                    0                                                   
                                                                                                                   B

Câu 4 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

            A. 84cm – 5dm  = 79cm                          B. 84cm – 50dm  = 34 dm                                                      

           C. 84cm – 50 cm  = 34cm                          D. 5 dm 7cm + 23 cm < 9dm                                                          

Câu 5 :  Hình bên có bao nhiêu tứ giác ? 
A. 4 hình                  B. 5 hình 

C. 6 hình                  D. 3 hình 
Câu 6: Trong phong trào xây dựng “thư viện lớp em”, Lớp 2A góp được 65 quyển truyện và nhiều hơn lớp lớp 2B là 19 quyển truyện. Hỏi lớp 2B góp được bao nhiêu quyển truyện?

 Đáp án của em là: Lớp 2B góp được ………………………………………
Câu 7: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)  

    33 + 67                     64 - 26                      100 - 56                        57 + 18
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8 :  Tìm x.  a)  x- 37 = 46 - 28                         b) 38 + 26 - x = 100 - 47
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 9 : Năm nay Lan 9 tuổi, mẹ hơn Lan 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10:  Hôm nay là ngày 22 tháng 3, còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật của bạn Hà. Hỏi bạn Hà sinh nhật vào ngày nào, tháng nào? 
Đáp án của em : Hà sinh vào : .............................
------------------------------ Hết ------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: Toán - Lớp 2


 ĐÁP ÁN

Bài 1 : ( 0,5 điểm )  Đáp án : C  
Bài  2:  ( 1 điểm )   Đáp án : C 

Bài 3:  ( 0,5 điểm )  Có 6 đoạn thẳng . 
Bài 4:  ( 1 điểm  ) . Đúng mỗi phần cho   : 0,25 điểm: Đáp án : S ; Đ ; S ; Đ 
Bài 5:   ( 1 điểm ) đáp án : A 
Bài 6 : ( 1 điểm )    Đáp án : 46 quyển 
Bài 7: ( 2 điểm) Đúng mỗi phần cho 0,5 điểm .
Bài 8:  ( 1 điểm ) Tìm x 

a) đúng cho 0,5 điểm ; phần b đúng cho 0,5 điểm .
x- 37 = 46 - 28                            b) 38 + 26 - x = 100 - 47
x - 37 = 18                                        64 - x    =     53            
x = 18 + 37                                         x = 64 - 53 

x = 55                                                  x = 11 
Bài 9 : 1 điểm. 
	Số tuổi của mẹ là 
	(0,25 điểm)

	29 + 9 = 38 ( tuổi ) 
	(0, 5 điểm)

	Đáp số 38 tuổi 
	(0,25 điểm)

	
	


Bài 10; ( 1 điểm ) 
	
	

	Vậy Hà  sinh vào 29 tháng 3
	1  điểm)


- 

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I  Môn: Toán lớp 2
Năm học 2017- 2018
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Số học : Số và cấu tạo số ; phép tính: Cộng, trừ không nhớ ( có nhớ ) ; Giải bài toán về phép cộng, phép trừ

	Số câu
	1
	2
	1
	
	
	
	1
	1
	3
	3

	
	Số điểm
	0,5
	3
	1
	
	
	
	1
	1,0
	2,5
	4

	Đại lượng và đo đại lượng:  mét, đề - xi – mét; xăng ti mét;  ki- lô- gam;  Ngày tháng năm; tuần lễ 
	Số câu
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2,0
	
	
	
	2,0
	

	Yếu tố hình học: Nhận biết đoạn thẳng; i hình tứ giác, hình tam giác.
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	3
	
	1
	2
	
	
	7
	3

	
	Số điểm
	0,5
	3,0
	2,5
	
	1,0
	2,0
	
	
	6,0
	4,0


MA TRẬN CÂU HỎI

KIỂM TRA MÔN Toán  LỚP 2 - CUỐI KÌ I
Năm học: 2017 - 2018
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học
	Số câu
	1
	2
	1
	
	
	
	1
	1
	6

	
	
	Câu số
	1
	7; 9
	2
	
	
	
	6
	8
	

	2
	Đại lượng
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	4
	10
	
	
	

	3
	Hình học 
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	3,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 
	Số câu
	1
	2
	3
	
	1
	1
	1
	1
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


